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1.
Mục đích
- Qui trình qui định các bước khi triển khai ngành học mới; các bước rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học theo đúng yêu cầu, trình tự, phù hợp với quy định hiện hành.
2.
Phạm vi
- Qui trình áp dụng cho công tác mở ngành đào tạo và công tác quản lý chương trình đào tạo tại Nhà trường.
3.
Tài liệu viện dẫn
- Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. 

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Quy chế đào tạo đại học và Quy định về công tác quản lý Bộ môn của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

· Danh sách cán bộ giảng viên của Phòng Tổ chức - Hành chính. 
4.
Định nghĩa
· Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Bộ GTVT:  Bộ Giao thông Vận tải.

· BGH:
Ban Giám hiệu

· ĐT:
Phòng Đào tạo


· TCHC:
Phòng Tổ chức – Hành chính

· KHTC:
Phòng Kế hoạch – Tài chính

· CTĐT:
Chương trình đào tạo

· HP: 
Học phần

5.
Nội dung
5.1. Xây dựng CTĐT
5.1.1. Sơ đồ quá trình xây dựng CTĐT
	STT
	Tiến trình
	Trách nhiệm
	Hồ sơ công việc

	1
	

	Trường,
Khoa/Viện
	BM.01-QT.PDT.01

	2
	

	Khoa/Viện
	BM.02-QT.PDT.01

	
	
	Hội đồng ĐT-KHCN
	BM.03-QT.PDT.01

	3
	


	Trường, ĐT
	BM.04-QT.PDT.01
BM.05-QT.PDT.01
Hợp đồng biên soạn CTĐT

	4
	

	Tổ soạn thảo,
Khoa/Viện
	BM.06-QT.PDT.01 BM.07-QT.PDT.01 BM.08-QT.PDT.01 BM.09-QT.PDT.01
BM.10-QT.PDT.01

	5
	


	Hội đồng cơ sở
	BM.11-QT.PDT.01

BM.12-QT.PDT.01

BM.13-QT.PDT.01

	6
	

	Tổ soạn thảo,
Khoa/Viện
	BM.09-QT.PDT.01 BM.10-QT.PDT.01

	7
	



	Hội đồng cấp Trường
	BM.11-QT.PDT.01

BM.12-QT.PDT.01

BM.13-QT.PDT.01

	8
	


	Tổ soạn thảo,
Khoa/Viện
	BM.09-QT.PDT.01 BM.10-QT.PDT.01

	9
	

	ĐT
	

	10
	

	Trường, ĐT
	BM.14-QT.PDT.01

	
	
	
	


5.1.2. Đánh giá nhu cầu đào tạo ngành nghề

· Căn cứ vào nhu cầu thực tế và định hướng phát triển ngành nghề, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực giảng dạy của Nhà trường, đồng thời dựa trên các thông tin, các mô hình đào tạo trong và ngoài nước, các ý kiến đề xuất của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài Trường (BM.01-QT.PDT.01), Thủ trưởng một đơn vị chuyên môn gần nhất với ngành nghề dự kiến mở (Bộ môn, Khoa, Viện...) lập tờ trình gửi Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét mở ngành đào tạo mới (BM.02-QT.PDT.01).
· Quyết định mở mới ngành nghề đào tạo cũng có thể được tiến hành căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của các cấp quản lý có liên quan.

· Hội đồng Đào tạo - Khoa học công nghệ thẩm định hồ sơ xem xét quyết định việc mở ngành nghề đào tạo mới (BM.03-QT.PDT.01).
5.1.3. Xây dựng chương trình đào tạo ngành nghề mới

· Dựa vào kết quả họp của Hội đồng Đào tạo - Khoa học công nghệ, Hiệu trưởng ra quyết định giao biên soạn chương trình đào tạo (BM.04-QT.PDT.01) và quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo (BM.05-QT.PDT.01). Nhà trường ký hợp đồng biên soạn CTĐT với đơn vị. Đơn vị chuyên môn có liên quan thực hiện xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần phục vụ cho chương trình đào tạo của ngành nghề mới theo các biểu mẫu BM.06-QT.PDT.01, BM.07-QT.PDT.01, BM.08-QT.PDT.01, BM.09-QT.PDT.01, BM.10-QT.PDT.01.
5.1.4. Thẩm định và ban hành CTĐT
Chương trình đào tạo của mỗi ngành nghề mới được thẩm định ở 2 cấp: cấp cơ sở và cấp Trường. Trưởng đơn vị quyết định thành phần hội đồng cơ sở. Hiệu trưởng quyết định thành phần hội đồng cấp Trường (BM.11-QT.PDT.01). Kết quả nghiệm thu, đánh giá các cấp được lưu lại theo biên bản (BM.12-QT.PDT.01; BM.13-QT.PDT.01). Căn cứ kết quả nghiệm thu, đánh giá CTĐT cấp Trường, Hội đồng Đào tạo và Khoa học CN họp thông qua và đề xuất Hiệu trưởng ký ban hành CTĐT (BM.14-QT.PDT.01).
5.1.5. Mở ngành đào tạo có mã ngành cấp 4 mới

· Căn cứ theo kết quả nghiệm thu chương trình đào tạo cấp Trường, Ban giám hiệu giao Phòng Đào tạo cùng với đơn vị biên soạn chuẩn bị hồ sơ trình các cơ quan liên quan để xin phép mở ngành có mã ngành cấp 4 mới.
Thủ tục mở ngành tuân thủ theo Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.
5.2. Rà soát, cập nhật CTĐT định kỳ
5.2.1. Sơ đồ quản lý rà soát, cập nhật CTĐT định kỳ
	STT
	Tiến trình
	Trách nhiệm
	Hồ sơ công việc

	1
	

	Trường, ĐT, Khoa/Viện
	

	2
	

	Tổ công tác,
Khoa/Viện
	BM.16-QT.PDT.01

	3
	

	Tổ công tác,
Khoa/Viện
	BM.17-QT.PDT.01

	4
	

	Tổ công tác,

Khoa/Viện
	BM.18-QT.PDT.01

	5
	


	Hội đồng ĐT-KHCN cấp Khoa/Viện
	BM.19-QT.PDT.01
BM.20-QT.PDT.01

	6
	

	Tổ công tác
	BM.09-QT.PDT.01 BM.10-QT.PDT.01

	7
	



	Hội đồng ĐT-KHCN cấp Trường
	BM.03-QT.PDT.01

	8
	

	Trường, ĐT
	BM.09-QT.PDT.01 BM.10-QT.PDT.01


5.2.2. Lập kế hoạch rà soát, đánh giá CTĐT định kì
- Ít nhất 2 năm 1 lần, các CTĐT phải được tổ chức đánh giá và cập nhật lại theo qui định;
- Phòng đào tạo ra thông báo về việc sửa đổi, cập nhật tổng thể các CTĐT và lập kế hoạch triển khai cấp Trường. Khoa/Viện lập kế hoạch sửa đổi, cập nhật CTĐT cấp cơ sở; Đề xuất danh sách Tổ công tác thực hiện kế hoạch; Dự trù kinh phí phục vụ công việc.
5.2.3. Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật CTĐT (BM.16-QT.PDT.01)
- Những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; 

- Những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành; 

- Các vấn đề kinh tế xã hội, kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; 

- Phản hồi của các bên liên quan; những thay đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…
5.2.4. Xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện (BM.17-QT.PDT.01)
- Sự đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định;

- Sự thống nhất và gắn kết giữa nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy…); 

- So sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện;

- Dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật chương trình đào tạo. 
5.3. Quản lý đánh giá học phần
5.3.1. Sơ đồ quản lý đánh giá học phần

	STT
	Tiến trình
	Trách nhiệm
	Hồ sơ công việc

	1
	
	
	

	
	
	Bộ môn
	BM.15-QT.PDT.01

	2
	
	Bộ môn
	BM.06-QT.PDT.01

BM.07-QT.PDT.01

BM.08-QT.PDT.01

	3
	
	Bộ môn, ĐT
	


5.3.2. Đánh giá học phần

- BM thực hiện đánh giá học phần (của học kỳ) ít nhất 1 lần/kỳ;

- Nội dung đánh giá bao gồm: Đánh giá thông tin phản hồi từ SV; Đánh giá kết quả học tập của SV sau khi kết thúc học kỳ; Đánh giá học phần; Thông tin về các kiến thức, kỹ thuật mới liên quan và các đánh giá khác (BM.15-QT.PDT.01).
6. Hồ sơ
	STT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Hình thức lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức huỷ

	1
	Tờ trình của đơn vị mở ngành 
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	4 năm
	Xé bỏ

	2
	Biên bản họp hội đồng KH và ĐT
	Phòng ĐT
	Văn bản
	4 năm
	Xé bỏ

	3
	Quyết định giao biên soạn chương trình đào tạo
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	4 năm
	Xé bỏ

	4
	Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo 
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	4 năm
	Xé bỏ

	5
	Chương trình đào tạo
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản đóng thành quyển
	đến khi thay mới
	Xé bỏ

	6
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	đến khi thay mới
	Xé bỏ

	7
	Bản nhận xét chương trình đào tạo của người phản biện
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	đến khi thay mới
	Xé bỏ

	8
	Biên bản thẩm định CTĐT, Phiếu thẩm định CTĐT
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	đến khi thay mới
	Xé bỏ

	9
	Quyết định ban hành CTĐT
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	đến khi thay mới
	Xé bỏ

	10
	Biên bản đánh giá học phần
	Bộ môn,

Khoa/Viện
	Văn bản
	lâu dài
	

	11
	Biên bản đánh giá CTĐT của Hội đồng ĐT-KHCN
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	lâu dài
	

	12
	Tờ trình đề nghị điều chỉnh CTĐT
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	lâu dài
	

	13
	Báo cáo kết quả minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải sửa đổi, cập nhật CTĐT
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	lâu dài
	

	14
	Báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện
	Phòng ĐT

Khoa/Viện
	Văn bản
	lâu dài
	


7. Phụ lục
	TT
	Tên biểu mẫu/phụ lục
	Ký hiệu

	1. 
	Đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo
	BM.01-QT.PDT.01

	2. 
	Tờ trình của đơn vị mở ngành 
	BM.02-QT.PDT.01

	3. 
	Biên bản họp hội đồng KH và ĐT
	BM.03-QT.PDT.01

	4. 
	Quyết định giao biên soạn chương trình đào tạo
	BM.04-QT.PDT.01

	5. 
	Quyết định thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo 
	BM.05-QT.PDT.01

	6. 
	Mẫu đề cương chi tiết học phần
	BM.06-QT.PDT.01

	7. 
	Mẫu đề cương chi tiết học phần giảng dạy bằng tiếng Anh
	BM.07-QT.PDT.01

	8. 
	Mẫu đề cương chi tiết học phần giảng dạy cho hệ Chất lượng cao
	BM.08-QT.PDT.01

	9. 
	Bìa Chương trình đào tạo
	BM.09-QT.PDT.01

	10. 
	Mẫu Chương trình đào tạo
	BM.10-QT.PDT.01

	11. 
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định CTĐT
	BM.11-QT.PDT.01

	12. 
	Bản nhận xét chương trình đào tạo của người phản biện
	BM.12-QT.PDT.01

	13. 
	Biên bản thẩm định CTĐT, Phiếu thẩm định CTĐT
	BM.13-QT.PDT.01

	14. 
	Quyết định ban hành CTĐT
	BM.14-QT.PDT.01

	15. 
	Biên bản đánh giá học phần
	BM.15-QT.PDT.01

	16. 
	Báo cáo kết quả minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải sửa đổi, cập nhật CTĐT
	BM.16-QT.PDT.01

	17. 
	Báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của CTĐT đang thực hiện
	BM.17-QT.PDT.01

	18. 
	Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật
	BM.18-QT.PDT.01

	19. 
	Biên bản đánh giá CTĐT của Hội đồng ĐT-KHCN
	BM.19-QT.PDT.01

	20. 
	Tờ trình đề nghị điều chỉnh CTĐT
	BM.20-QT.PDT.01


1





2





3





4





5





Đánh giá nhu cầu đào tạo ngành, nghề





Đề xuất mở ngành mới





Thẩm định hồ sơ





Phê duyệt hồ sơ, ban hành QĐ biên soạn CTĐT, thành lập Tổ soạn thảo, kí Hợp đồng biên soạn CTĐT








Xây dựng chương trình đào tạo





Thẩm định cấp cơ sở





Hoàn thiện hồ sơ CTĐT cấp cơ sở





Thẩm định cấp Trường





Hoàn thiện hồ sơ xây dựng CTĐT





Kiểm tra hồ sơ CTĐT





Ban hành CTĐT





Lập kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật CTĐT





Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải sửa đổi, cập nhật CTĐT





Xây dựng báo cáo đánh giá 


về CTĐT đang thực hiện





Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật





Đánh giá, thẩm định





Chỉnh sửa, hoàn thiện CTĐT





Đánh giá, thẩm định





Ban hành CTĐT sửa đổi





Liệt kê DS học phần trong học kỳ





Đánh giá





Điều chỉnh đề cương học phần





Triển khai học phần











Lần ban hành: 02

trang số 4/8

